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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TÁI SƠN

Số: 10/CV-UBND
V/v điều chỉnh, cập nhật bổ sung

 danh mục TTHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tái Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2024

Thực hiện Công văn số 126/UBND-VP ngày 29 tháng 01 năm 2024 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc thực hiện TTHC lĩnh vực văn hóa theo Quyết định số 231/QĐ-
UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương;

 UBND xã Tái Sơn chỉ đạo công chức chuyên môn điều chỉnh, cập nhật bổ sung 
danh mục TTHC theo theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương.

(có phụ lục chi tiết đính kèm).

Danh mục và quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa cơ sở được niêm yết công 
khai tại Bộ phận một cửa UBND xã. 

Nội dung chi tiết được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân xã 
Tái Sơn, địa chỉ: http://taison2.tuky.haiduong.gov.vn.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Tái Sơn trân trọng thông báo để các ban, ngành, đoàn thể 
của xã; các tổ chức cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- TV Đảng uỷ, TT HĐND; 
- Lãnh đạo UBND xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thọ

http://taison2.tuky.haiduong.gov.vn


2

A. PHỤ LỤC
BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ UBND CẤP XÃ
(Kèm theo Công văn số: 10/TB-UBND ngày 31/01/2024  của UBND xã Tái Sơn)

TT Tên thủ tục hành chính Cơ sở pháp lý
A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (Công bố tại Quyết định số 231/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
I LĨNH VỰC VĂN HÓA
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu 

Gia đình văn hóa 

Nghị định số 86/2023/NĐ-
CP ngày 07 tháng 12 năm 
2023 của Chính phủ quy 
định về khung tiêu chuẩn và 
trình tự, thủ tục, hồ sơ xét 
tặng danh hiệu “Gia đình 
văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố 
văn hóa”, “Xã, phường, thị 
trấn tiêu biểu”;
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B. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 

Tên thủ tục Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 
Lĩnh vực Văn hóa

Cơ quan thực 
hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực 
hiện

Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đối tượng thực 
hiện Tổ chức

Trình tự thực 
hiện

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với 
Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể 
cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn 
của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý.
 - Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp danh sách 
các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và thông 
báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức 
khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 
ngày. 
- Hết thời hạn lấy ý kiến, lập hồ sơ theo quy định tại 
khoản 1 Điều 7 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
 - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 
tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 10 của Phụ 
lục IV kèm theo Nghị định số 86/2023/NĐ-CP).

Thời hạn giải 
quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí Không quy định

Lệ Phí Không quy định

Thành phần hồ 
sơ

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 
(theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị 
định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ).
 - Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và 
kết quả lấy ý kiến người dân (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 
IV ban hành kèm theo Nghị định số 86/2023/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ).
 - Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” 
(theo Mẫu số 03 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị 
định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ).
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Số lượng bộ hồ 
sơ Không quy định.

Yêu cầu - điều 
kiện

- Điều kiện 1. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gồm các tiêu 
chí sau:
1. Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng và quy định của pháp luật.
2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội theo quy định.
3. Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa 
cháy.
4. Bảo đảm các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng 
đến cộng đồng theo quy định của pháp luật về môi 
trường.

- Điều kiện 2. Tích cực tham gia các phong trào thi đua 
lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội của địa phương, gồm các tiêu chí sau:
1. Tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử - 
văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và 
môi trường của địa phương.
2. Tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn 
đáp nghĩa; khuyến học khuyến tài và xây dựng gia đình 
học tập.
3. Tham gia sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú.
4. Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, 
văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức.
5. Người trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm 
việc và có thu nhập chính đáng.
6. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường.

- Điều kiện 3. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn 
minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ 
trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau:
1. Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
2. Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình.
3. Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, 
chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới.
4. Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa 
nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh.
5.  Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi 
khó khăn, hoạn nạn.

Căn cứ pháp lý Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 
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2023 của Chính phủ quy định khung tiêu chuẩn và trình 
tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 
“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 
biểu”

Biểu mẫu đính 
kèm  Biểu 1,2,3

Kết quả thực 
hiện

- Quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
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